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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 388/VPCP-KTTH ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Nghị định 27/2007/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 27) quy định chi tiết biện pháp thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005 trong hoạt động tài chính, tạo cơ sở pháp lý để ngành Tài chính triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cải cách mạnh mẽ thủ tục tài chính, hành chính công, đồng thời thúc đẩy áp dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Nghị định 27 đã ban hành hơn 10 năm. Cho đến nay, phần lớn quy định của Nghị định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành. Năm 2016, để giải quyết yêu cầu cấp bách của việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Kết quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 156), giải quyết vướng mắc về áp dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính, đồng thời bãi bỏ các quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng để phù hợp với Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, Nghị định 156 mới chỉ giải quyết một phần các vấn đề cần xử lý.
Các quy định chưa được sửa đổi của Nghị định 27 thiên về mô phỏng thực hiện theo phương thức giấy tờ truyền thống trên môi trường điện tử, chưa mạnh dạn khai thác lợi thế của phương thức điện tử (xử lý tự động, giảm thao tác thủ công và can thiệp của con người), do đó hạn chế tính hiệu quả của việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Các bất cập của Nghị định 27 cụ thể như sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1, Điều 11) và đối tượng áp dụng của Nghị định 27 (Điều 12) còn chung chung, thiếu cụ thể.

- Quy định về chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử (khoản 3, 4 Điều 6) theo hướng mô phỏng áp dụng đối với phương thức giấy tờ truyền thống, không phù hợp với phương thức xử lý của giao dịch điện tử, làm phức tạp hóa việc ứng dụng giao dịch điện tử, không khả thi áp dụng rộng trong thực tế hiện nay. Nếu tuân thủ đúng các quy định này, giao dịch điện tử sẽ không phát triển được.

- Trong nhiều công đoạn thực hiện giao dịch điện tử đòi hỏi phải thực hiện chuyển đổi hồ sơ, văn bản giấy sang dạng điện tử. Tuy nhiên, quy định của Nghị định 27 (khoản 1 Điều 7) về vấn đề này chưa cụ thể và chưa sát với thực tế, do đó gây lúng túng khi áp dụng.

- Trong khi trên 97% doanh nghiệp đã tham gia sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan thì các cơ quan quản lý liên quan khác ngoài cơ quan tài chính vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ thực hiện thủ tục thuế, hải quan dạng giấy, dẫn đến doanh nghiệp thường xuyên phải chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy, gây phiền hà cho doanh nghiệp, giảm tác dụng của việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Nghị định 27 chưa đề cập xử lý vấn đề này.

- Nghị định 27 đã quy định về việc hủy tác dụng (hiệu lực) của chứng từ điện tử (khoản 1 Điều 8) tuy nhiên chưa quy định điều kiện cụ thể, dẫn đến khó áp dụng trong thực tế.

- Giao dịch điện tử được thực hiện trên các hệ thống thông tin, tuy nhiên quy định về hệ thống thông tin của Nghị định 27/2007/NĐ-CP (Điều 10) còn ít nội dung và thiếu cụ thể, đặc biệt về khía cạnh bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, hầu hết chứng từ điện tử yêu cầu phải minh bạch thời gian khởi tạo chứng từ và các xử lý tác động lên chứng từ. Trong đó, có một số loại chứng từ mà thời gian khởi tạo và xử lý chứng từ bị ràng buộc các quy định quản lý chuyên ngành, có thể gây tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch điện tử. Nghị định 27 chưa quy định về bảo đảm tính chính xác về thời gian cho giao dịch điện tử.

- Nghị định 156 đã hủy bỏ quy định dịch vụ giá trị gia tăng trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính là kinh doanh có điều kiện, để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014, tuy nhiên chưa có quy định thay thế đối với loại hình dịch vụ này trong khi thực tế rất cần có loại hình dịch vụ tương tự để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ đảm bảo, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan tài chính.

Vì vậy, cần xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 27 để giải quyết tổng thể các vấn đề bất cập, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích:
Nghị định thay thế Nghị định 27 nhằm khắc phục các hạn chế của Nghị định 27, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

2. Quan điểm xây dựng văn bản:
- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử (Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này).

- Giải quyết tối đa vướng mắc, khó khăn của các đối tượng tham gia giao dịch điện tử đồng thời đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam (khả năng chi trả cho giao dịch điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

- Nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP tại tờ trình số 176/TTr-BTC ngày 13/11/2017, tài liệu kèm theo bao gồm: (1) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (2) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan; (3) Đề cương Nghị định thay thế Nghị định 27; (4) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; (5) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp. Trong quá trình xây dựng hồ sơ nêu trên, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, các Sở Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính (kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, bảo hiểm...).

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 388/VPCP-KTTH ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP và căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo Nghị định do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai làm Trưởng ban, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính là Phó Trưởng ban và thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 562/QĐ-BTC ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ban soạn thảo đã tổ chức các phiên họp thảo luận về nội dung dự thảo Nghị định, lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thiện dự thảo Nghị định trong phạm vi Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong thời gian 60 ngày theo quy định.
[Việc tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định sẽ được bổ sung sau khi có kết quả lấy ý kiến]
Dự thảo Nghị định được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định (kèm tờ trình số 176/TTr-BTC ngày 13/11/2017 của Bộ Tài chính).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 3 chương và 23 điều:

Chương I – Quy định chung, gồm 4 điều, quy định: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Chương II – Quy định cụ thể, gồm 11 điều, quy định: Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; Sử dụng chữ ký số; Chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; Chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy; Hủy hiệu lực của chứng từ điện tử; Tiêu hủy chứng từ điện tử; Niêm phong chứng từ điện tử; Quy định đối với hệ thống thông tin; Bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Sử dụng dịch vụ người trung gian trong giao dịch điện tử; Kiểm tra thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Chương III – Điều khoản thi hành, gồm 8 điều, quy định: Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch; Trách nhiệm của Bộ Tài chính; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Giải quyết tranh chấp; Xử lý vi phạm; Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản

2.1 Phạm vi điều chỉnh của Nghị định:
- Giao dịch điện tử giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tài chính, bao gồm: ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, quản lý nhà nước về giá, chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, kinh doanh bảo hiểm.

- Không bao gồm các hoạt động thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng (theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng).

- Không bao gồm các giao dịch điện tử có chứa bí mật nhà nước (theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).

2.2 Đối tượng áp dụng:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra hoạt động tài chính.

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong phạm vi pháp luật cho phép.

2.3 Nội dung chính (so với Nghị định 27 và Nghị định 156):
- Sửa đổi quy định chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử trên cơ sở bám sát quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu tại Luật Giao dịch điện tử và cụ thể hóa quy định của Luật về giá trị của chứng từ điện tử như bản gốc, theo đó quy định cụ thể các phương thức bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử và xác định người khởi tạo chứng từ điện tử.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và chứng từ điện tử sang chứng từ giấy để phù hợp với thực tế.
Trong quá trình thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định này, tại Báo cáo thẩm định số 324/BC-BTP ngày 07/11/2017, Bộ Tư pháp cho rằng có thể phát sinh thủ tục hành chính tại cơ quan tài chính để đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, kết quả rà soát của Bộ Tài chính cho thấy việc chuyển đổi này là một công đoạn trong các thủ tục hành chính liên quan của cơ quan tài chính (khâu xác nhận hoàn thành thủ tục hành chính thuộc loại giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính), riêng bản thân việc chuyển đổi này không cấu thành 1 thủ tục hành chính độc lập.

- Bổ sung quy định về việc thanh tra, kiểm tra thông tin về giao dịch điện tử trên cơ sở ưu tiên thực hiện bằng phương thức điện tử để giảm thiểu phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tuy nhiên vẫn cung cấp phương thức kiểm tra bằng văn bản giấy để phục vụ giai đoạn quá độ khi cơ quan thanh tra, kiểm tra chưa áp dụng được phương thức kiểm tra bằng điện tử.
- Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về việc hủy hiệu lực chứng từ điện tử.

- Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về tính tin cậy và bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Quy định về dịch vụ trung gian phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính căn cứ quy định về “Người trung gian” trong Luật Giao dịch điện tử và các dịch vụ liên quan thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014 (thay thế quy định về dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính trong Nghị định 27).

- Bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan.
- Xóa bỏ các quy định không có nội dung cụ thể (mã hóa chứng từ điện tử), quy định không khả thi (tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

[Sẽ bổ sung nếu có các vấn đề chưa thống nhất]
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016), Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản so sánh Nghị định 27, 156 và Dự thảo Nghị định thay thế.
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